
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH       N  
CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NA  

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 110/2025/HS-ST 

Ngày 28-11-2025 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NA  

TÒA ÁN NH N D N TỈNH       N   

 - Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n T   H n   

 Thẩm phán tham  ia:  n  D  n  H  N  n  

 Các Hội thẩm nhân dân:  n  B    u n V n   n  P  m H u Quố  v        

T ị H   

 Thư ký phiên tòa: B  P  m T ị V n Anh - T   ký, Tòa án n  n d n tỉn  

L m   n   

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  âm Đồng tham gia phiên tòa: Bà 

Lê T ị Tố Qu ên - K ểm sát v ên  

 Ngày 28 tháng 11 năm 2025 t   trụ sở Tòa án n  n d n tỉn  L m   n  xét 

xử s  t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 86/2025/TLST-HS ngày 03 tháng 

11 năm 2025, theo Qu  t địn  đ a vụ án ra xét xử số: 255/2025/Q   ST- HS 

ngày 13 tháng 11 năm 2025, đố  vớ   á   ị  áo: 

 1.  ê Văn    s n  năm 1993  t   tỉn   ắk N n ; n    KTT: T  n T  xã E  

 u ện C  tỉn   ắk N n  (nay là thôn T, xã W, tỉnh Lâm Đồn ); n  ề n   ệp: Lao 

độn  tự do; trìn  độ  ọ  v n: 12/12; d n tộ : K n ;   ớ  tín : Nam; t n   áo: 

Không; quố  tị  : V ệt Nam; con ông   n  Văn L (đã chết) v     Lê T ị T (đã 

chết); vợ  ị  áo: N u  n T ị T an  L  s n  năm 1991;  ị  áo  ó 02 n  ờ  con, con 

lớn s n  năm 2014   on n ỏ s n  năm 2024; t ền án: 01 t ền án  t   Bản án số: 

25/2021/HSST ngày 02-7-2021  ị Tòa án n  n d n  u ện C  Jút  tỉn   ắk N n  

xử p  t 03 năm t  về tộ  Mua  án trá  p ép    t ma tú ; t ền sự: Không; Về n  n 

t  n: N    20/9/2011   ị Tòa án n  n d n  u ện C  Jút  tỉn   ắk N n  xử p  t 

05 t án  t  về tộ  “Trộm  ắp t   sản” đã đ ợ  xóa án tí  ; Về   ện p áp t  p áp: 

Bị  ắt t m      t m   am n    14-11-2024; đan  t m   am t   Tr   t m   am 

C n  an tỉn   ắk N n  (nay là trại tạm  iam số 02 - Côn  an tỉnh Lâm Đồn ). 

(Bị  áo  ó mặt) 

 2. Lê Thanh V  s n  năm 1995  t   tỉn   ắk Lắk; n    KTT: Tổ 6B  

p  ờn  T  t  n  p ố B  tỉn   ắk Lắk (nay là Tổ 6B T, phườn  B, tỉnh Đắk Lắk); 
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nghề n   ệp: Lao độn  tự do; trìn  độ  ọ  v n: 12/12; d n tộ : K n ;   ớ  tín : 

Nam; tôn giáo: Không; quố  tị  : V ệt Nam;  on  n  Lê T an  L  s n  năm 1967 

v     L  n  T ị K  s n  năm 1970;  ị  áo    a  ó vợ   on; t ền án  t ền sự: 

k  n ; Về   ện p áp t  p áp: Bị  ắt t m      t m   am n    14-11-2024. Ngày 

13/4/2025 đ ợ  áp dụn    ện p áp C m đ  k ỏ  n      trú  (Bị  áo  ó mặt) 

 3. Phạm Ngọc N  s n  năm 1993  t   tỉn  Bìn  P  ớ ; n    KTT: Tổ 33  

k u p ố T  t ị tr n T   u ện    tỉn  Bìn  P  ớ  (nay là Tổ 33, khu phố T, xã Đ, 

tỉnh Đồn  Nai); n  ề n   ệp: k  n ; trìn  độ  ọ  v n: 09/12; d n tộ : K n ; t n 

  áo: K  n ; quố  tị  : V ệt Nam;  on  n  P  m N ọ     s n  năm 1958 v     

Trịn  T ị N   H  s n  năm 1965; vợ  ị  áo: N u  n T ị H  s n  năm 1986,  ị 

cáo có 02 n  ờ  con   on lớn s n  năm 2018   on n ỏ s n  năm 2024; t ền án  

t ền sự: k  n ; Về n  n t  n: N    27  28/3/2013  ị Tòa án n  n d n t ị xã 

  n   o    tỉn  Bìn  P  ớ  xử p  t 06 năm t  về tộ  “C ớp t   sản” đã đ ợ  

xóa án tí  ; B ện p áp n ăn   ặn: Bị  ắt t m      t m   am n    15-11-2024; 

đan  t m   am t   Tr   t m   am C n  an tỉn   ắk N n  (nay là trại tạm  iam số 

02 - Côn  an tỉnh Lâm Đồn ). (Bị  áo  ó mặt) 

 *  N ười  ào ch a cho    cáo Lê Văn M:  n  Hu n    l  Lu t s   ủa Văn 

p òn  Lu t s  H  t uộ   o n lu t s  tỉn  L m   n ; địa   ỉ: tổ d n p ố 2  

p  ờn  N  tỉn  L m   n   (Có mặt) 

 *  N ười c  quy n l i n h a v  liên quan: B  N u  n T ị H  s n  năm 1986; 

địa   ỉ: Tổ 29  K u p ố T  xã    tỉn    n  Na   (Có mặt) 

NỘI DUN  VỤ ÁN: 

 T eo  á  t   l ệu  ó tron     s  vụ án v  d  n    n t   p  ên tòa  nộ  dun  vụ 

án đ ợ  tóm tắt n   sau: Do  ó mố  quan  ệ từ tr ớ   vì v   n    10/11/2024  Lê 

Văn M d n  ứn  dụn  Zalo l ên  ệ vớ  P  m N ọ  N (N  ỉn ) trao đổ  mua 

p áo nổ về để sử dụn  v o dịp T t n u ên đán v  đ ợ  P  m N ọ  N đ n  ý  

đ n  t ờ   ẹn   ao p áo t   đ ờn  D2  K u   n  n   ệp B   u ện    tỉn  Bìn  

P  ớ    

 Ngày 13/11/2024, Lê Văn M rủ   n l  Lê Thanh V cùng Lê Văn M đ  mua 

p áo  ủa P  m N ọ  N  t ì Lê T an  V đ n  ý   ể  ó p   n  t ện d    u ển v  

  ở p áo  Lê Văn M đã t uê xe   t  TOYOTA  lo   VELOZ  m u đỏ    ển k ểm 

soát 47A-761 48  ủa  n  N n  Văn S để   n  Lê T an  V đ  mua pháo vào 

k oản  22   ờ 00 p út   n  n    v  Lê Thanh V l  n  ờ  trự  t  p đ ều k  ển xe 

  t    ển k ểm soát 47A-761 48    ở Lê Văn M đ n tỉn  Bìn  P  ớ   K oản  03 

  ờ sán  n    14/11/2024 Lê Văn M, Lê Thanh V đ ều k  ển xe   t  đ n đ ờn  

D2  K u C n  n   ệp B   u ện    tỉn  Bìn  P  ớ   k   đ n n   Lê Văn M đã 

t  n   áo đ ện t o     o P  m N ọ  N    t v  P  m N ọ  N đ ều k  ển xe m t  

Honda SH   ển số 93P2-962 91   ở t eo 40  ệ p áo lo   49 ốn   đựn  tron   á  

 ao tả  m u đỏ    ao   o Lê Văn M để Lê Văn M   t tron   ốp xe   t  v  Lê Văn 



  3 

M đã   u ển k oản trả 63 000 000đ n  v o t   k oản số 0000075491166 (N  n 

  n  MBBank)  ủa P  m N ọ  N. 

 Sau đó Lê Văn M đ ều k  ển xe   t    ở Lê T an  V v  số p áo mua  ủa 

P  m N ọ  N về tỉn   ắk Lắk t eo Quố  lộ 14  trên đ ờn  đ  Lê Văn M  ó dừn  

xe để sử dụn  ma tú  đá  ủa Lê Văn M đã man  t eo từ tr ớ   k   về đ n     

xăn  48 t uộ   u ện  ắk R'L p  tỉn   ắk N n  t ì Lê Văn M dừn  xe v   ọ  Lê 

Thanh V d    Sau đó  Lê Văn M đ  vệ s n   t ì Lê Thanh V n    d   mở  ốp 

n ựa p ía d ớ  táp l  xe t     ó một  ìn  v  nỏ  ó sẵn ma túy bên trong nên Lê 

Thanh V tự l   ra sử dụn  n a  trên xe   t   sử dụn  xon  Lê Thanh V   t l   

tron   ốp  v ệ  Lê Thanh V sử dụn  k  n  nó    o Lê Văn M    t  Sau k   n  ỉ 

n     Lê Văn M t  p tụ  đ ều k  ển xe   t  đ  về n    

   n k oản  08   ờ 30 p út n ày 14/11/2024, Lê Văn M đ ều k  ển xe đ n 

địa p  n xã Trú  S n   u ện C  Jút  tỉn   ắk N n  t ì  ị C  quan CS T C n  an 

 u ện C  Jút  ắt quả tan   t u     to n  ộ số p áo v  số ma tú  đựn  tron  tú  

Z pper  ủa Lê Văn M, để tron  xe ô tô. 

 T   K t lu n   ám địn  số: 521/KL-KTHS  n    18/11/2024  ủa P òn  ỹ 

t u t  ìn  sự C n  an tỉn   ắk N n  k t lu n:  

 - 40 k ố   ìn   ộp     n  t kí   t  ớ  (17x17x10)  ent met  ên n o   dán 

g    n  ều m u sắ           t  n  n ớ  n o   đ ợ  n êm p on   ử    ám địn  l  

p áo nổ  Tổn  k ố  l ợn  l  60 174 k l  am  

 - C  t rắn d n  t n  t ể m u trắn  dựn  tron  04 tú  z pper   ỉ đỏ đ ợ  

n êm p on   ử    ám địn  l  ma tú   lo   Met amp etam ne  k ố  l ợn  lần l ợt 

là 49,8735 gam; 29,6546 gam; 49,9667 gam; 49,8624 gam. 

 - C  t rắn d n  t n  t ể m u trắn  đựn  tron  01 tú  n  l n  m u trắn     n 

kín đ ợ  n êm p on   ử    ám địn  l  ma tú   lo   Met amp etam ne  k ố  

l ợng là 0,5529 gam.  

 - C  t rắn d n  t n  t ể m u trắn  dựn  tron  01 tú  z pper   ỉ đỏ đ ợ  

niêm phon   ử    ám địn  l  ma tú   lo   Met amp etam ne  k ố  l ợn  l  

2,2166 gam. 

 - C  t rắn d n  t n  t ể n u trắn   án dín  tron  ốn  t ủ  t n   ìn   ầu 

đ ợ  n êm p on   ử    ám địn  l  ma tú   lo   Met amp etam ne  k ố  l ợn  l  

0,1682 gam. 

 Tổn  k ố  l ợn  ma tú   lo   Met amp etam ne n êm p on   ử    ám địn  

là 182,2949 gam. 

 T   K t lu n   ám địn  số 12/KL-KTHS n    03/01/2025  ủa P òn  Kỹ 

t u t  ìn  sự  C n  an tỉn   ăk N n  đố  vớ   a    n t ểu l  m u trắn      v  

m u đen t m     t       ở  ủa  ị  an Ph m N ọ  N tron  quá trìn  t     n  Lện  

k ám xét k ẩn   p t ể   ện: 
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 - C  t rắn d n  t n  t ể m u trắn   ám dín  trên 01   n t  u l  m u trắn  

     kí   t  ớ  (12x6 4x0 2)  m đ ợ  n êm p on  tron   ì t    ử    ám địn  l  

ma tú ; lo   Met amp etam ne;  ó k ố  l ợn  mẫu l  0 0017  am  

 - K  n  đủ  ăn  ứ k t lu n trên 01   n t ểu l  m u đen      kí   t  ớ  

(7 5x4 3x1 3)  m đ ợ  n êm p on  tron   ì t    ử    ám địn   ám dín  ma tú   

 T   K t lu n   ám địn  số: 235/KL-KTHS n    06/6/2025  ủa P òn  Kỹ 

t u t  ìn  sự C n  an tỉn   ắk N n  k t lu n: K  n  đủ  ăn  ứ để k t lu n  á  

mẫu v t   m: 01 đo n ốn  t ủ  t n  đ ợ  uốn  on   một đầu uốn   ong  ó d n  

 ìn    u; 02 đo n ốn   út n ựa   o n ốn  t ủ  t n  v  02 đo n ốn   út n ựa 

đ ợ   ắn v o 01 đo n ốn  t ủ  t n ; 01   a  t ủ  t n  m u n u; 01 kéo  ằn  k m 

lo   m u trắn ; n  ều tú  z pper   ỉ đỏ t u      ủa  ị  an P  m N ọ  N có bám 

dính ma túy. 

 T   Bản  áo tr n  số 46/CT-VKS N-P1 n    24/6/2025  ủa V ện k ểm sát 

n  n d n tỉn   ắk N n  (nay là tỉnh Lâm Đồn ) đã tru  tố  ị  áo Lê Văn M về 

tộ  “Tàn  tr  trái phép chất ma túy” t eo đ ểm   k oản 4   ều 249 v  tộ  “Tàn  

tr  hàn  cấm” t eo đ ểm   k oản 2   ều 191  ủa Bộ lu t Hìn  sự;  ị  áo Lê 

Thanh V về tộ  “Tàn  tr  hàn  cấm” t eo đ ểm   k oản 2   ều 191  ủa Bộ lu t 

Hình sự;  ị  áo P  m N ọ  N về tộ  “Buôn  án hàn  cấm” t eo đ ểm   k oản 2 

  ều 190  ủa Bộ lu t Hìn  sự. 

     d ện V ện k ểm sát n  n d n tỉn  L m   n  sau khi phân tích, đán    á 

tín     t  ủa vụ án    ứn  m n    n  v  p  m tộ   ủa  á   ị  áo  ũn  n    á  

tìn  t  t   ảm n ẹ  tăn  nặn  trá   n  ệm  ìn  sự  đề n  ị Hộ  đ n  xét xử: 

Tu ên  ố  ị  áo Lê Văn M p  m tộ  “Tàn  tr  trái phép chất ma túy” v  tộ  

“Tàn  tr  hàn  cấm”;  ị  áo Lê T an  V p  m tộ  “Tàn  tr  hàn  cấm”;  ị  áo 

P  m N ọ  N p  m tộ  “Buôn  án hàn  cấm”. 

 */ Về  ìn  p  t: 

 - Áp dụn  đ ểm   k oản 4   ều 249; đ ểm   k oản 2   ều 191; đ ểm s 

k oản 1   ều 51; đ ểm   k oản 1   ều 52;   ều 38;   ều 55  ủa Bộ lu t Hình 

sự:  ử p  t Lê Văn M 16 (mười sáu) năm đ n 17 (mười  ảy) năm t  về tộ  

“Tàn  tr  trái phép chất ma túy” và 02 (hai) năm 06 (sáu) t án  đ n 03 (ba) 

năm t  về tộ  “Tàn  tr  hàn  cấm”  Tổn   ợp  ìn  p  t   un   ủa 02 tộ   uộ  

Lê Văn M p ả     p   n   ìn  p  t   un  từ 18 (mười tám) năm 06 (sáu) tháng 

đ n 20 (hai mươi) năm t   

 - Áp dụn  đ ểm   k oản 2   ều 191; đ ểm s k oản 1 k oản 2   ều 51;   ều 

38  ủa Bộ lu t Hìn  sự:  ử p  t Lê Thanh V 02 (hai) năm đ n 02 (hai) năm 06 

(sáu) tháng t  về tộ  “Tàn  tr  hàn  cấm”. 

 - Áp dụn  đ ểm   k oản 2   ều 190; đ ểm s k oản 1   ều 51;   ều 38  ủa 

Bộ lu t Hìn  sự:  ử p  t P  m N ọ  N 06 (sáu) năm đ n 07 ( ảy) năm t  về tộ  

“Buôn  án hàn  cấm”. 

 */ Về xử lý v t   ứn  v   á  t   l ệu  đ  v t t u    : Áp dụn    ều 46    ều 

48  ủa Bộ lu t Hìn  sự; Căn  ứ   ều 106  ủa Bộ lu t Tố tụn  Hìn  sự: 
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 - C  p n  n Qu  t địn  xử lý v t   ứn  số: 32/Q -VPCQCS T  n    

06/01/2025  ủa C  quan CS T C n  an tỉn   ắk N n : t êu  ủ  đố  vớ  60 174 

k  p áo  oa nổ t u     đ ợ    

 - C  p n  n Qu  t địn  xử lý v t   ứn  số: 177/Q -VPCQCS T n    

20/01/2025  ủa C  quan CS T C n  an tỉn   ắk N n : trả l         xe  t  n ãn 

  ệu To ota  lo   xe Veloz Cross  m u đỏ    ển k ểm soát 47A-761 48  đã qua sử 

dụn   số má : 2NR 977813  số khung: RI4AB1BB8N6300278 và chìa khóa xe 

  o  n  N n  Văn S l    ủ sở   u  ợp p áp   

 - Tru  t u số t ền 63 000 000 đ n   ủa  ị  áo P  m N ọ  N do p  m tộ  m  

có sun  n  n sá   N   n ớ . 

 - Tị   t u t êu  ủ : 04 tú  z pper   ỉ đỏ đ ợ  đựn  ma tú   lo   

Met amp etam ne  ó k ố  l ợn  lần l ợt l  49 7099  am; 29 4916  am; 49 7984 

 am; 49 6859  am; 01 tú  n  l n  m u trắn     n kín đựn  0 5241  am ma tú   lo   

Met amp etam ne; 01 tú  z pper   ỉ đỏ đựn  2 1766  am ma tú   lo   

Met amp etam ne; 01 ốn  t ủ  t n   ìn   ầu  ó  ám dín  0 1498  am ma tú   

lo   Met amp etam ne   

  - Trả l   01 đ ện t o   n ãn   ệu HMD  m u đen; k ểu má : TA-1651; 01 

đ ện t o   d  độn  n ãn   ệu Apple  m u      k ểu má : Ip one 6S; 01 đ ện t o   

d  độn  n ãn   ệu Apple  m u xan  rêu  k ểu má : Ip one 11 Pro   o Lê Văn M; 

01 đ ện t o   d  độn  Ip one 12   o    N u  n T ị T an  L; 01 đ ện t o   d  

độn  n ãn   ệu Ip one  m u v n   k êu má : Ip one 14 Pro Max   o P  m N ọ  

N do k  n  l ên quan đên vụ án   

 - Tị   t u   n  quỹ N   n ớ : 01 đ ện t o   d  độn  n ãn   ệu Apple  m u 

đen  đã qua sử dụn ; k ểu má : Ip one 11 Pro Max; số IMEI 1: 

353889105412976; Số IMEI 2: 35388910543557 1; số sêr : G6TZMDFLN7OC 

 ủa  ị  áo Lê Văn M; 01 đ ện t o   d  độn  n ãn   ệu Ip one  m u v n   đã qua sử 

dụn   mặt sau đ ện t o    ó n  ều v t nút  vỡ; tên k ểu má :  P one  s; số má : 

MTAY2J/A; số sê-r : GON MOKFKPGF; số IMEI: 357235095169992; số 

IMEI2: 357235095452604  ủa  ị  áo P  m N ọ  N; 01 xe m  t  n ãn   ệu 

HONDA  lo   SH    ển k ểm soát 93P2-962 91; số má : KP42E0028743; số k un  

RLHKF4202MY006885 do d n  v o v ệ  p  m tộ    

 -  ố  vớ  n  n  v t   ứn   òn l   t  p tụ  t m     t eo Qu  t địn  tá     n  

v  v  t   l ệu số 2606 n    11/6/2025  ủa C  quan CS T C n  an tỉn   ắk N n   

  N ười  ào ch a cho    cáo Lê Văn M là luật sư ông Huỳnh Đ trình bày: 

K  n  tran  lu n về tộ  dan  v  đ ều lu t áp dụn  đố  vớ   ị  áo; đề n  ị Hộ  đ n  

xét xử xem xét   o  ị  áo đ ợ    ởn   á  tìn  t  t   ảm n ẹ: Bị  áo  ó t á  độ 

t  n  k ẩn k a   áo  ăn năn  ố   ả ;   a đìn   ị  áo  ó k ó k ăn   ố mẹ đẻ  ị  áo 

đã    t   ị  áo  òn 02  on  òn n ỏ  vợ  ị  áo k  n   ó n  ề n   ệp ổn địn   đề 

n  ị áp dụn  tỉn  t  t   ảm n ẹ t eo đ ểm s k oản 1  k oản 2   ều 51  ủa Bộ lu t 

Hìn  sự  xử p  t  ị  áo Lê Văn M  ìn  p  t n ẹ n  t t o đ ều k ện   o  ị  áo sửa 

   a l   lầm  sớm trở về   ăm só    a đìn   nu   d    on  á . 
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 N ười c  quy n l i n h a v  liên quan  à N uyễn Th  H trình  ày:  ố  vớ  

      xe m  t  n ãn   ệu HONDA  lo   SH    ển k ểm soát 93P2-962 91; số má : 

KP42E0028743; số k un  RLHKF4202MY006885 do  ị  áo P  m N ọ  N đã 

d n  v o v ệ  p  m tộ  l  t   sản   un   ủa vợ    n   mon  Hộ  đ n  xét xử xem 

xét   o vợ    n  đ ợ  n  n l   t   sản n     òn về   ứn   ứ   ứn  m n  l  t ền 

  un  t ì k  n   un    p đ ợ   

 T   p  ên tòa   á   ị  áo t ừa n  n   n  v  p  m tộ   ủa mìn  k  n   ó ý 

k  n   o    a  tran  lu n    ỉ đề n  ị Hộ  đ n  xét xử xem xét đ n  o n  ản    a 

đìn   á   ị  áo  ó k ó k ăn  để   ảm n ẹ  ìn  p  t  t o đ ều k ện   o  á   ị  áo 

sớm trở về   ăm só    a đìn   nu   d    on  á   

NHẬN  ỊNH CỦA HỘI   N  XÉT XỬ: 

 Trên    sở nộ  dun  vụ án   ăn  ứ v o  á  t   l ệu tron     s  vụ án đã đ ợ  

tran  tụn  t   p  ên tòa  Hộ  đ n  xét xử n  n t    n   sau: 

 [1]. Về   n  v   qu  t địn  tố tụn   ủa C  quan đ ều tra C n  an tỉn  L m 

  n     ều tra v ên  V ện k ểm sát n  n d n tỉn  L m   n   K ểm sát v ên tron  

quá trìn  đ ều tra  tru  tố đã t ự    ện đún  về t ẩm qu ền  trìn  tự  t ủ tụ  qu  

địn   ủa Bộ Lu t tố tụn   ìn  sự  Quá trìn  đ ều tra  á   ị  áo  n  n  n  ờ  t am 

  a tố tụn  k  n  a   ó ý k  n  oặ  k   u n   về   n  v   qu  t địn   ủa C  quan 

t  n   n  tố tụn   n  ờ  t  n   n  tố tụn   Do đó   á    n  v   qu  t địn  tố tụn  

 ủa C  quan t  n   n  tố tụn   n  ờ  t  n   n  tố tụn  t ự    ện đều  ợp p áp  

 [2] N  n địn : Về tộ  dan : Lờ  k a   ủa  á   ị  áo v   á    ứn   ứ t   l ệu 

k á   ó tron     s  vụ án  đã  ó đủ    sở k t lu n: Vớ  mụ  đí   sử dụn  p áo nổ 

tron  dịp T t N u ên đán  do đó sán  n    14/11/2024 t   đ ờn  D2, Khu Công 

n   ệp B   u ện    tỉn  Bìn  P  ớ   Lê Văn M, Lê Thanh V có hành vi mua 

60 174 k lo am p áo nổ  ủa P  m N ọ  N vớ  số t ền 63 000 000 đ n     n 

k oản  08   ờ 30 p út   n  n     k   đan  trên đ ờn  đ ều k  ển xe   t  BKS 47A-

761 48   ở số p áo nêu trên về n   t ì M n  v  Vũ  ị C  quan CS T C n  an 

 u ện C  Jút  tỉn   ắk N n  p át   ện   ắt quả tan   t u     60 174 k lo am p áo 

nổ t   xã Trú  S n   u ện C  Jút  tỉn   ắk N n   N o   ra  k   khám xét xe ô tô 

BKS 47A-761 48   òn t u     đ ợ  182 2949  am Met ap etam ne  ủa Lê Văn M 

đã mua tr ớ  đó n ằm mụ  đí   để sử dụn   

 Do đó   ó đủ  ăn  ứ k t lu n   n  v   ủa Lê Văn M p  m  á  tộ  “Tàn  tr  

trái phép chất ma túy” t eo qu  địn  t   đ ểm   k oản 4   ều 249  ủa BLHS v  

tộ  “Tàn  tr  hàn  cấm” theo qu  địn  t   đ ểm   k oản 2   ều 191  ủa BLHS; 

  n  v   ủa Lê Thanh V p  m tộ  “Tàn  tr  hàn  cấm” t eo qu  địn  t   đ ểm   

k oản 2   ều 191  ủa BLHS;   n  v   ủa P  m N ọ  N p  m tộ  “Buôn  án hàn  

cấm” t eo đ ểm   k oản 2   ều 190  ủa BLHS n   V ện k ểm sát n  n d n tỉn  

L m   n  đã tru  tố  

 Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm 
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 1. N ười nào sản xuất,  uôn  án hàn  h a mà Nhà nước cấm kinh doanh, 

cấm lưu hành, cấm sử d n , chưa đư c phép lưu hành, chưa đư c phép sử d n  

tại Việt Nam thuộc một tron  các trườn  h p sau đây, nếu khôn  thuộc trườn  

h p quy đ nh tại các đi u 248, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ 

luật này, thì    phạt ti n từ 100.000.000 đồn  đến 1.000.000.000 đồn  hoặc phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm: 

 2. Phạm tội thuộc một tron  các trườn  h p sau đây, thì    phạt ti n từ 

1.000.000.000 đồn  đến 3.000.000.000 đồn  hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

  ) Pháo nổ từ 40 kilô am đến dưới 120 kilô am;” 

 Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm 

 1. N ười nào tàn  tr , vận chuyển hàn  cấm thuộc một tron  các trườn  

h p sau đây, nếu khôn  thuộc trườn  h p quy đ nh tại các đi u 232, 234, 239, 

244, 246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì    

phạt ti n từ 50.000.000 đồn  đến 300.000.000 đồn  hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm: 

 2. Phạm tội thuộc một tron  các trườn  h p sau đây, thì    phạt ti n từ 

300.000.000 đồn  đến 1.000.000.000 đồn  hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

  ) Pháo nổ từ 40 kilô am đến dưới 120 kilô am;” 

 Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 

 1. N ười nào tàn  tr  trái phép chất ma túy mà khôn  nhằm m c đích mua 

 án, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một tron  các trườn  h p 

sau đây, thì    phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

 4. Phạm tội thuộc một tron  các trườn  h p sau đây, thì    phạt tù từ 15 

năm đến 20 năm hoặc tù chun  thân: 

  ) ... Methamphetamine ... c  khối lư n  100  am trở lên; 

 [3]  Về tín     t  mứ  độ   n  v  p  m tộ :  ị  áo Lê Văn M đã t ự    ện 

  n  v  đặ    ệt n   êm trọn   x m p  m đ n     độ quản lý  ủa N   n ớ  về 

 á     t ma tú   đ n  t ờ  ản    ởn  x u đ n tìn   ìn  an n n   tr t tự địa 

p   n   Bị  áo n  n t ứ  rõ tá       ủa ma tú     n  v  t n  tr  trá  p ép    t 

ma tú  l  v  p  m p áp lu t  Cá   ị  áo đã t ự    ện   n  v   u n  án  t n  tr  

  n    m l  n   êm trọn  v  r t n   êm trọn  mặ  d  n  n t ự  đ ợ  n  n  vì 

mụ  đí   n ằm t ỏa mãn  am muốn  á n  n  ý t ứ   o  t  ờn  p áp lu t nên  á  

 ị  áo đã t ự    ện   n  v  p  m tộ   Do v     ần xử p  t  á   ị  á  một mứ  

 ìn  p  t t  n  xứn  vớ  tín     t  mứ  độ   n  v  p  m tộ   ủa  á   ị  áo     

ra  ó xem xét đ n  á  tìn  t  t tăn  nặn     ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự đ n  t ờ  

 á   l   á   ị  áo ra k ỏ  đờ  sốn  xã  ộ  một t ờ    an n ằm  ả  t o    áo dụ  

 á   ị  áo trở t  n    n  d n    t    p   n  n   êm   ỉn  p áp lu t  đ n  t ờ  

răn đe v  p òn  n ừa   un   

 [4]. Về tìn  t  t tăn  nặn     ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự v  n  n t  n: 
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 - Về tìn  t  t tăn  nặn  trá   n  ệm  ìn  sự: Bị  áo Lê Văn M  ị Tòa án n  n 

d n  u ện C  Jút  tỉn   ắk N n  xử p  t 03 năm về tộ  “Mua  án trái phép chất 

ma túy” t   Bản án số: 25/2021/HSST n     02/7/2021  đã    p   n  xon  án p  t 

t  n  n     a đ ợ  xóa án tí   nên  ần áp dụn  tìn  t  t tăn  nặn  “Tá  p  m” t eo 

đ ểm   k oản 1   ều 52  ủa BLHS   ố  vớ   ị  áo Lê Thanh V, Ph m N ọ  N 

k  n  p ả    ịu tìn  t  t tăn  năn  n o  

 - Về tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự: Cá   ị  áo t  n  k ẩn k a   áo  ăn 

năn  ố   ả  nên đ ợ  áp dụn  tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự t eo đ ểm s 

k oản 1   ều 51  ủa Bộ lu t Hìn  sự  N o   ra,  ị  áo Lê Thanh V  ó  n  nộ  đ ợ  

Hộ  đ n  N   n ớ  tặn  Hu n     n  k án      n   n  n  t    a ruột đ ợ  

UBND tỉn   ắk Lăk tặn  Bằn  k en  á  năm 2003  2010 v  2011 nên đ ợ  áp 

dụn  tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự t eo k oản 2   ều 51  ủa BLHS  

 - Về n  n t  n: Bị  áo Lê Thanh V n o   lần p  m tộ  n   t ì tr ớ  đó k  n  

 ó   t k  v  p  m p áp lu t  ì  Bị  áo Lê Văn M  ó n  n t  n x u  t   Bản án số 

39/2011/HSST  n    20/9/2011  ị Tòa án n  n d n  u ện C  Jút  tỉn   ắk N n  

xử p  t 05 t án  t  về tộ  “Trộm  ắp t   sản”  Bị  áo P  m N ọ  N  ũn   ó n  n 

t  n x u  t   Bản án số 29/2013/HSST n    27  28/03/2013  ị Tòa án n  n dân 

n  n t ị xã   n   o    tỉn  Bìn  P  ớ  xử p  t 06 năm t  về tộ  “C ớp t   sản”   

 Từ nh ng phân tích, nh n định nêu trên, xét th y phải xử ph t  á  bị cáo mức 

hình ph t t  n  xứng với vai trò, tính ch t, mứ  độ h u quả hành vi ph m tội  ũn  

n   n  n t  n, các tình ti t tăn  nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  ủa từn   ị 

cáo.  ối với các bị cáo Lê Văn M  P  m Ngọc N cần áp dụng hình ph t bổ sung là 

hình ph t tiền    ối với bị cáo Lê Thanh V không có tài sản gì nên không áp dụng 

hình ph t bổ sung là hình ph t tiền. 

 [5] Về xử lý v t   ứn  v   á  t   l ệu  đ  v t t u    : Căn  ứ   ều 46    ều 

48  ủa Bộ lu t Hìn  sự;   ều 106  ủa Bộ lu t Tố tụn  Hìn  sự: 

 - V ệ  C  quan CS T C n  an tỉn   ắk N n  ra Qu  t địn  xử lý v t   ứn  

số: 32/Q -VPCQCS T  n    06/01/2025 t êu  ủ  đố  vớ  60 174 k  p áo  oa nổ 

t u     đ ợ  l  p    ợp  ần    p n  n   

 - V ệ  C  quan CS T C n  an tỉn   ắk N n  ra Qu  t địn  xử lý v t   ứn  

số: 177/Q -VPCQCS T n    20/01/2025 trả l         xe  t  n ãn   ệu To ota  

lo   xe Veloz Cross  m u đỏ    ển k ểm soát 47A-761 48  đã qua sử dụn   số má : 

2NR 977813  số k un : RI4AB1BB8N6300278 và chìa khóa xe cho ông Ninh 

Văn Sa l    ủ sở   u  ợp p áp l  p    ợp  ần    p n  n.  

 -  ố  vớ  04 tú  z pper   ỉ đỏ đ ợ  đựn  ma tú   lo   Met amp etam ne  ó 

k ố  l ợn  lần l ợt l  49 7099  am; 29 4916  am; 49 7984  am; 49 6859  am; 01 

túi ni l n  m u trắn     n kín đựn  0 5241  am ma tú   lo   Met amp etam ne; 

01 tú  z pper   ỉ đỏ đựn  2 1766  am ma tú   lo   Met amp etam ne; 01 ốn  t ủ  

t n   ìn   ầu  ó  ám dín  0 1498  am ma tú   lo   Met amp etam ne  Cần tị   

t u t êu  ủ  l  p    ợp 
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 -  ố  vớ  số t ền 63 000 000 đ n   đ   l  số t ền  ủa  ị  áo P  m N ọ  N do 

p  m tộ  m   ó  ần tru  t u sun  n  n sá   N   n ớ . 

 -  ố  vớ  01 đ ện t o   n ãn   ệu HMD  m u đen; k ểu má : TA-1651; 01 

đ ện t o   d  độn  n ãn   ệu Apple  m u      k ểu má : Ip one 6S; 01 đ ện t o   

d  độn  n ãn   ệu Apple  m u xan  rêu  k ểu má : Ip one 11 Pro  ủa Lê Văn M; 

01 đ ện t o   d  độn  Ip one 12  ủa    N u  n T ị T an  L; 01 đ ện t o   d  độn  

n ãn   ệu Ip one  m u v n   k ểu máy: Iphone 14 Pro Max  ủa P  m N ọ  N do 

k  n  l ên quan đ n vụ án  ần trả l   l  p    ợp.  

 -  ố  vớ  01 đ ện t o   d  độn  n ãn   ệu Apple  m u đen  đã qua sử dụn ; 

k ểu má : Ip one 11 Pro Max; số IMEI 1: 353889105412976; Số IMEI 2: 

35388910543557 1; số sêr : G6TZMDFLN7OC  ủa  ị  áo Lê Văn M; 01 đ ện 

t o   d  độn  n ãn   ệu Ip one  m u v n   đã qua sử dụn   mặt sau đ ện t o    ó 

n  ều v t nút  vỡ; tên k ểu má :  P one  s; số má : MTAY2J/A; số sê-ri: 

GON MOKFKPGF; số IMEI: 357235095169992; số IMEI2: 357235095452604 

 ủa  ị  áo P  m N ọ  N do dùng v o v ệ  p  m tộ   ần tị   t u sun  n  n sá   

N   n ớ  l  p    ợp   

 -  ố  01 xe m  t  n ãn   ệu HONDA  lo   SH    ển k ểm soát 93P2-962.91; 

số má : KP42E0028743; số k un  RLHKF4202MY006885 đứn  tên đăn  ký   ủ 

sở   u l   ị  áo P  m N ọ  N   ên   n  đó    N u  n T ị H  ũn  k  n   ó   t 

 ứ   ứn   ứ n o   ứn  m n        xe l  t   sản   un  nên k  n  đ ợ     p n  n  

vì  ị  áo P  m N ọ  N đã d n        xe v o v ệ  p  m tộ   ần tị   t u sun  n  n 

sá   N   n ớ  l  p    ợp   

 -  ố  vớ  n  n  v t   ứn   òn l   t  p tụ  t m     t eo Qu  t địn  tá     n  

v  v  t   l ệu số 2606 n    11/6/2025  ủa C  quan CS T C n  an tỉn   ắk N n  

(na  l  tỉn  L m   n ). 

 [6]  Quá trìn  đ ều tra  Lê Văn M khai báo mua 182,2949 gam 

Met ap etam ne  ủa P  m N ọ  N  Tu  n  ên  CQCS T k  n    ứn  m n  

đ ợ    n  v  mua  án trá  p ép    t ma tú     a Lê Văn M và P  m N ọ  N nên 

   a  ó  ăn  ứ để tru   ứu trá   n  ệm  ìn  sự    n  t ờ   Lê Văn M, Lê Thanh 

V  ó   n  v  sử dụn  trá  p ép    t ma tú   ủa M n  tu  n  ên k t quả đ ều ra 

  ứn  m n  k  n   ó đủ  ăn  ứ để tru   ứu trá   n  ệm  ìn  sự về   n  v  tổ 

  ứ  sử dụn  trá  p ép    t ma tú   

 [7]   ố  vớ  v ệ  Lê Văn M có hành vi thuê xe ô tô BKS 47A-761 48  ủa 

 n  N n  Văn Sa để sử dụn  v o v ệ  p  m tộ  tu  n  ên k t quả đ ều tra   o t    

ông N n  Văn S k  n   ó va  trò đ n  p  m  do đó k  n   ó  ăn  ứ để tru   ứu 

trá   n  ệm  ìn  sự đố  vớ  N n  Văn S  

 [8]   ét quan đ ểm  ủa     d ện V ện k ểm sát t   p  ên tòa l  p    ợp  ần 

   p n  n; Quan đ ểm  ủa Lu t s    o    a   o  ị  áo Lê Văn M đề n  ị áp dụn  

tìn  t  t   ảm n ẹ t eo k oản 2   ều 51  ủa Bộ lu t Hìn  sự l     a p    ợp vớ  

n  n địn   ủa Hộ  đ n  xét xử nên k  n     p n  n  
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 [9]. Về án p í: Buộ   á   ị  áo p ả    ịu án p í  ìn  sự s  t ẩm t eo qu  

địn   ủa p áp lu t  

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT  ỊNH: 

 1. Tu ên  ố  ị  áo Lê Văn M p  m  á  tộ  “Tàn  tr  trái phép chất ma túy” 

và “Tàn  tr  hàn  cấm”; Lê Thanh V p  m tộ  “Tàn  tr  hàn  cấm”; P  m N ọ  

N p  m tộ  “Buôn  án hàn  cấm”. 

 - Áp dụn  đ ểm   k oản 4   ều 249; đ ểm   k oản 2   ều 191; đ ểm s 

k oản 1   ều 51; đ ểm   k oản 1   ều 52;   ều 38;   ều 55  ủa Bộ lu t Hìn  

sự:  ử p  t  ị  áo Lê Văn M 17 (mười  ảy) năm t  về tộ  “Tàn  tr  trái phép 

chất ma túy” và 03 (ba) năm t  về tộ  “Tàn  tr  hàn  cấm”  Tổn   ợp  ìn  p  t 

 ủa 02 tộ   uộ   ị  áo Lê Văn M p ả     p   n   ìn  p  t chung là 20 (hai 

mươi) năm t   T ờ    n    p   n   ìn  p  t t  tín  từ n     ắt t m      t m 

giam ngày 14-11-2024. 

 - Áp dụn  đ ểm   k oản 2   ều 191; đ ểm s k oản 1, k oản 2   ều 51;   ều 

38  ủa Bộ lu t Hìn  sự:  ử p  t  ị  áo Lê Thanh V 02 (hai) năm t   T ờ    n 

   p   n   ìn  p  t t  tín  từ n     ắt t     n  án  (  ợ  k  u trừ t ờ    n đã 

t m      t m   am từ n    14-11-2024 đ n n   13-4-2025) 

 - Áp dụn  đ ểm   k oản 2   ều 190; đ ểm s k oản 1   ều 51;   ều 38  ủa 

Bộ lu t Hìn  sự:  ử p  t  ị  áo P  m N ọ  N 07 ( ảy) năm t   T ờ    n    p 

  n   ìn  p  t t  tín  từ n     ắt t m      t m   am n    15-11-2024. 

 - Áp dụn  k oản 4   ều 191  k oản 5   ều 249  ủa Bộ lu t Hìn  sự xử p  t 

 ổ sun   ị  áo Lê Văn M 35 000 000 đ n  (Ba mươi lăm triệu đồn ); áp dụn  

k oản 4   ều 190  ủa Bộ lu t Hìn  sự xử p  t  ổ sun   ị  áo P  m N ọ  N 

25 000 000 đ n  (Hai mươi lăm triệu đồn ) sun  n  n sá   N   n ớ   

 2. Về xử lý v t   ứn  v   á  t   l ệu  đ  v t t u    : Áp dụn    ều 46    ều 

48  ủa Bộ lu t Hìn  sự; Căn  ứ   ều 106  ủa Bộ lu t Tố tụn  Hìn  sự: 

 - C  p n  n Qu  t địn  xử lý v t   ứn  số: 32/Q -VPCQCS T  n    

06/01/2025  ủa C  quan CS T C n  an tỉn   ắk N n : t êu  ủ  đố  vớ  60 174 

k  p áo  oa nổ t u     đ ợ    

 - C  p n  n Qu  t địn  xử lý v t   ứn  số: 177/Q -VPCQCS T n    

20/01/2025  ủa C  quan CS T C n  an tỉn   ắk N n : trả l         xe  t  n ãn 

  ệu To ota  lo   xe Veloz Cross  m u đỏ    ển k ểm soát 47A-761 48  đã qua sử 

dụn   số má : 2NR 977813  số k un : RI4AB1BB8N6300278 v    ìa k óa xe 

  o  n  N n  Văn S l    ủ sở   u  ợp p áp   

 - Tị   t u t êu  ủ : 04 tú  z pper   ỉ đỏ đ ợ  đựn  ma tú   lo   

Met amp etam ne  ó k ố  l ợn  lần l ợt l  49 7099  am; 29 4916  am; 49 7984 

 am; 49 6859  am; 01 tú  n  l n  m u trắn     n kín đựn  0 5241  am ma tú   lo   

Met amp etam ne; 01 tú  z pper   ỉ đỏ đựn  2 1766  am ma tú   lo   
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Met amp etam ne; 01 ốn  t ủ  t n   ìn   ầu  ó  ám dín  0 1498  am ma tú   

lo   Met amp etam ne   

 - Tru  t u số t ền 63 000 000 đ n  (Sáu mươi  a triệu đồn )  đ   l  số t ền 

 ủa  ị cáo P  m N ọ  N do p  m tộ  m   ó sung ngân sách N   n ớ   

 - Trả l   01 đ ện t o   n ãn   ệu HMD  m u đen; k ểu má : TA-1651; 01 đ ện 

t o   d  độn  n ãn   ệu Apple  m u      k ểu má : Ip one 6S; 01 đ ện t o   d  

độn  n ãn   ệu Apple  m u xan  rêu  k ểu má : Ip one 11 Pro   o Lê Văn M; 01 

đ ện t o   d  độn  Ip one 12   o    N u  n T ị T an  L; 01 đ ện t o   d  độn  

n ãn   ệu Ip one  m u v n   k êu má : Ip one 14 Pro Max   o P  m N ọ  N do 

k  n  l ên quan đên vụ án   

 - Tị   t u   n  quỹ N   n ớ : 01 đ ện t o   d  độn  n ãn   ệu Apple  m u đen  

đã qua sử dụn ; k ểu má : Ip one 11 Pro Max; số IMEI 1: 353889105412976; Số 

IMEI 2: 35388910543557 1; số sêr : G6TZMDFLN7OC  ủa  ị  áo Lê Văn M; 01 

đ ện t o   d  độn  n ãn   ệu Ip one  m u v n   đã qua sử dụn   mặt sau đ ện t o   

 ó n  ều v t nút  vỡ; tên k ểu má :  P one  s; số má : MTAY2J/A; số sê-ri: 

GON MOKFKPGF; số IMEI: 357235095169992; số IMEI2: 357235095452604 

 ủa  ị  áo P  m N ọ  N; 01 xe m  t  n ãn   ệu HONDA  lo   SH    ển k ểm soát 

93P2-962 91; số má : KP42E0028743; số k un  RLHKF4202MY006885 do d n  

vào v ệ  p  m tộ    

 -  ố  vớ  n  n  v t   ứn   òn l   t  p tụ  t m     t eo Qu  t địn  tá     n  

v  v  t   l ệu số 2606 n    11/6/2025  ủa C  quan CS T C n  an tỉn   ắk N n  

(na  l  tỉn  L m   n ). 

 (Vật ch n  c  đặc điểm như  iên  ản  iao nhận vật ch n  n ày 25-6-2025 

 i a Cơ quan Cảnh sát đi u tra Côn  an tỉnh Đắk Nôn  với C c Thi hành án dân 

tỉnh Đắk Nôn ) (nay là tỉnh Lâm Đồn ). 

 3. Về án phí: Căn  ứ k oản 2   ều 136  ủa Bộ lu t Tố tụn   ìn  sự; áp dụn  

đ ểm a, c k oản 1   ều 23  ủa N  ị qu  t số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016  ủa Ủ   an t  ờn  vụ Quố   ộ  qu  địn  về án p í  lệ p í Tòa án   uộ   á  

 ị  áo Lê Văn M, Lê Thanh V, P  m N ọ  N m   n  ờ  p ả    ịu 200 000đ n  

(Hai trăm n hìn đồn ) án p í  ìn  sự s  t ẩm       

 4  Về qu ền k án   áo: Các bị cáo có qu ền k án   áo  ản án s  t ẩm 

tron  t ờ    n 15 n    kể từ n    tu ên án  N  ờ   ó qu ền lợ  n  ĩa vụ l ên 

quan đ ợ  qu ền k án   áo n  n  v n đề trự  t  p l ên quan đ n qu ền lợ   

n  ĩa vụ  ủa mìn  tron  t ờ    n 15 n    kể từ n    tu ên án  

 Trườn  h p  ản án, Quyết đ nh đư c thi hành theo quy đ nh tại Đi u 2 Luật 

thi hành án Dân sự thì n ười đư c thi hành án dân sự, n ười phải thi hành án 

dân sự c  quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự n uyện thi 

hành án hoặc    cưỡn  chế thi hành án theo quy đ nh tại các Đi u 6,7, 7a, 7  và 

9 Luật thi hành án Dân sự. Thời hiệu thi hành án đư c thực hiện theo quy đ nh 

tại Đi u 30 Luật thi hành án dân sự.  
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Nơi nhận: 

- TANDTC (Vụ I); 

- VKSND tỉnh L m   n ;  

- P òn  NVHS CA tỉn  L m   n ; 

- C  quan đ ều tra CA tỉn  L m   n ; 

- C  quan THAHS CA tỉn  L m   n ; 

- Tr   t m   am  số 2 - CA tỉn   ắk N n ; 

- THADS tỉn  L m   n ; 

- Các  ị  áo; 

- N  ờ  t am   a tố tụn ; 

- Phòng KTNV-THA; HCTP; 

- L u HS                                                                                         

T   HỘI   N  XÉT XỬ 

TH   PHÁN – CHỦ T   PHI N T   

 

 

(đã ký) 
 

 

Nguyễn Thế Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 


